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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2023-2024
Môn: TOÁN 10



MÃ ĐỀ 01
I. TRẮC NGHIỆM (3.0 Điểm)
Câu 1: Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?
A. 8 là số chính phương.		B. Sách này có mấy chương?


[bookmark: MTBlankEqn]C.  là một số nguyên tố.	D.  là số tự nhiên chẵn.
Câu 2: Cho mệnh đề “Mọi số tự nhiên đều lớn hơn nghịch đảo của nó”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là
A. Mọi số tự nhiên đều không lớn hơn nghịch đảo của nó.
B. Có một số tự nhiên không lớn hơn nghịch đảo của nó.
[image: Chart

Description automatically generated]C. Có một số tự nhiên nhỏ hơn nghịch đảo của nó.
D. Mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn nghịch đảo của nó.
Câu 3: Phần không bị gạch (không lấy các điểm trên đường thẳng d) ở hình vẽ dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?.


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 4: Cho hàm số có bảng biên thiên như sau. Khẳng định nào sau đây SAI?
[image: ]
A. Hàm số đồng biến trên khoảng 	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 	D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
Câu 5: Bảng xét dấu dưới đây của tam thức bậc hai nào ?
[image: ]

.		B. .
..
Câu 6: Cho tam giác . Mệnh đề nào dưới đây ĐÚNG?


A. 		B. 


C. 		D. 
Câu 7: 

Cho hình bình hành , véc-tơ bằng là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: 

Cho tập hợp  và . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào ĐÚNG?


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 9: 
[image: ]Cho parabol  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào dưới đây ĐÚNG?

A. 		

B. 

C. 	

D. 
Câu 10: 

[image: ]Hàm số  nào có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 


A. .	 	B. .


C. .		D. .
Câu 11: 
Tập nghiệm của bất phương trình  là:






A. 	B.  hoặc 	C.  hoặc 	D. 
Câu 12: 




Cho tam giác  có , , . Độ dài cạnh  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: Trong một trận lụt ở Hội An, một khách sạn bị nước lụt tràn vào, cần di chuyển cùng một lúc 40 hành khách và 24 vali hành lý. Lúc này chỉ huy động được 8 chiếc ghe lớn và 8 chiếc ghe nhỏ. Một chiếc ghe lớn chỉ có thể chở 10 hành khách và 4 vali hành lý. Một chiếc ghe nhỏ chỉ có thể chở 5 hành khách và 4 vali hành lý. Giá một chuyến ghe lớn là 250 ngàn đồng và giá một chuyến ghe nhỏ là 130 ngàn đồng. Hỏi chủ khách sạn cần thuê bao nhiêu chiếc ghe mỗi loại để chi phí thấp nhất?
A. 4 ghe lớn và 2 ghe nhỏ.	B. 4 ghe lớn và 1 ghe nhỏ.
[bookmark: _Hlk152447013]C. 2 ghe lớn và 4 ghe nhỏ.	D. 8 ghe lớn và 0 ghe nhỏ.
Câu 15: 





Cho hình vuông  cạnh .  là trung điểm của  là trọng tâm tam giác . Tính giá trị của biểu thức 




A. .	B. .	C. .	D. .


II. TỰ LUẬN (7.0 Điểm)
Bài 1:(1,5 điểm)

a.Tìm tập xác định của hàm số 

b.Giải bất phương trình sau: 
Bài 2:(2.5 điểm)

[bookmark: _Hlk153562473]a. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị 
b. Giải các phương trình:






c. Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt.
Bài 3: (2.5 điểm)



a. Cho tam giác  có . Tính cạnh ?

b. Chứng minh rằng với 4 điểm bất kì A, B, C, D ta có: 




c. Cho . Gọi J, K là các điểm định bởi . Phân tích vectơ  theo hai vectơ .
Bài 4:(0,5 điểm) (NHỜ PHÒNG KHẢO THÍ LẤY CÂU CỦA GV GỬI VỀ GIÚP)
[bookmark: _GoBack]
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Câu 5:
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Câu 6:


 


Cho tam giác 
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Câu 7:
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S? GD&ĐT T?NH BÀ R?A-VUNG TÀU 

Trư?ng THPT Tr?n Văn Quan 

 

Đ? KI?M TRA CU?I H?C KÌ I 

Năm h?c: 2023-2024 

Môn: TOÁN 10 

 

MÃ Đ? 01 

I. TR?C NGHI?M (3.0 Đi?m) 

Câu 1: M?nh đ? nào sau đây ĐÚNG? 

A. 8 là s? chính phương.  B. Sách này có m?y chương? 

C. 7 là m?t s? nguyên t?. D. 15 là s? t? nhiên ch?n. 

Câu 2: Cho m?nh đ? “M?i s? t? nhiên đ?u l?n hơn ngh?ch đ?o c?a nó”. M?nh đ? ph? đ?nh c?a m?nh đ? 

đã cho là 

A. M?i s? t? nhiên đ?u không l?n hơn ngh?ch đ?o c?a nó. 

B. Có m?t s? t? nhiên không l?n hơn ngh?ch đ?o c?a nó. 

C. Có m?t s? t? nhiên nh? hơn ngh?ch đ?o c?a nó. 

D. M?i s? t? nhiên đ?u nh? hơn ngh?ch đ?o c?a nó. 

Câu 3: Ph?n không b? g?ch (không l?y các đi?m trên đư?ng th?ng d) ? 

hình v? dư?i đây bi?u di?n t?p nghi?m c?a b?t phương trình 

nào?. 

A. 33xy.  B. 33xy. 

C. 33xy.  D. 33xy. 

Câu 4: Cho hàm s? ()yfxcó b?ng biên thiên như sau. Kh?ng đ?nh nào sau đây SAI? 

 

A. Hàm s? đ?ng bi?n trên kho?ng 



;0. B. Hàm s? ngh?ch bi?n trên kho?ng 



1;. 

C. Hàm s? ngh?ch bi?n trên kho?ng 



;0. D. Hàm s? đ?ng bi?n trên kho?ng 



0;1. 

Câu 5: B?ng xét d?u dư?i đây c?a tam th?c b?c hai nào ? 

 

??.fx=x

2

+3x-4.  B. 



2

54fxxx. 

??.fx=-x

2

-3x+4.                                             ??.fx=-x

2

+5x-4. 

Câu 6: Cho tam giác ABC. M?nh đ? nào dư?i đây ĐÚNG? 

A. cos()cosABC  B. cos()cosABC 

C. sin()sin0ABC  D. tan()tan0ABC 

Câu 7: Cho hình bình hành ABCD, véc-tơ b?ng AB



là: 

A. CD



. B. DC



. C. BA



. D. BC



. 

